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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

 năm học 2021-2022 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

D. Công  khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 

soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

1  

Tài liệu dịch: СТРАТЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ B 

ГОРОДСКОМ ПОДЗЕМНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (Chiến lược quản lý 

rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô 

thị) 

2022 
Bảo tồn Di tích Kiến trúc nghệ 

thuật 

2  

Tài liệu dịch: The Timeless Way of 

Building - của tác giả Christopher 

Alexander 

2022 
Thiết kế chống cháy cho kết cấu 

thép 

3  
Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô 

thị 
2022 

Hóa học và vi sinh vật học môi 

trường 

4  
Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây 

dựng 
2022 

Hướng dẫn đồ án mạng lưới cấp 

nước đô thị 

5  
Hướng dẫn đồ án học phần thiết kế mạng 

lưới thoát nước 
2022 

Xử lý nước cấp tiên tiến và đặc 

biệt 

6  Hóa vô cơ 2022 
Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thông 

gió 

7  

Những nội dung cơ bản của môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam (Phục vụ đào 

tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) 

2022 
Quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị 

8  
Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô 

thị - Phần 1 
2022 

Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây 

dựng đô thị - Phần 2 

9  Hướng dẫn thực tập công nhân 2022 
Thực hành design thị giác trong 

tạo hình hai chiều 

10  
Thiết kế công trình ngầm đô thị bằng 

phương pháp đào kín 
2022 

Vật lý đại cương Cơ học - Điện 

từ 

11  Thí nghiệm Hóa phân tích 2022 

Hướng dẫn tự học môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam (phục 

vụ đào tạo Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội) 



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo  

(kể cả giáo trình điện tử) 

12  Kết cấu gỗ 2022 
Nghệ thuật trang trí đình làng 

Lâu Thượng 

13  Thí nghiệm Hóa học đại cương 2022 
Quản lý hệ thống hạ tầng kĩ thuật 

đô thị - Tập 1 

14  Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở 2022  

15  Phương pháp nghiên cứu khoa học 2022  

16  Hợp đồng trong xây dựng 2022  

17  Kinh tế phát triển 2022  

18  Tính toán thiết kế hệ dầm sàn thép 2022  

19  
Bài tập Các phương pháp số trong Cơ 

học kết cấu 
2022  

 


